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Số: 1528/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Bạn hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

CÔNG VĂN ĐẾN của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngay../.

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn

thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công
ích Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Quỹ Dịch vụ

viễn thông công ích Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết
định số 07/2005/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu

chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ban hành Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch -

Tài chính, Công nghệ thông tin; Cục trưởng các Cục: Viễn thông, Tần số vô



tuyến điện, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Giám đốc Quỹ Dịch vụviễn thông công ích Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộchịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./nơy

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Luru: VT, ТССВ.

BỘ TRƯỞNG

TIN VA TRUYE
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Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

ĐIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt động tủa Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 QĐ-BTTTT, ngày 25 tháng 10 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Điều 1. Địa vị pháp lý

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ
chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập
để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công
ích trên phạm vì cả nước.

2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số
11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt

động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các văn bản khác có liên

quan.

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và có bảng cân đối kế toán riêng,

được mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Trụ sở của

Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội.

4. Tên giao dịch của Quỹ bằng tiếng Anh: Vietnam Public-utility

Telecommunication Service Fund, viết tắt là VTF.

Chương IП

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Chức năng

1. Thực hiện chức năng quản lý tài chính để hỗ trợ kinh phí kịp thời, hiệu
quả, đúng mục đích cho việc triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

2. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều

phối thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.



Điều 3. Nhiệm vụ

1. Tiếp nhận đóng góp từ các doanh nghiệp viễn thông, viện trợ, tài trợ của

các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Hỗ trợ tài chính thông qua cấp phát kinh phí để triển khai thực hiện các

chương trình, đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

3. Tổ chức triển khai kế hoạch đóng góp và hỗ trợ tài chính của Quỹ hiệu

quả và đúng tiến độ.

4. Quản lý nguồn thu, chỉ và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định
khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

6. Thực hiện cấp trực tiếp kinh phí hoặc ủy thác chi qua Kho bạc Nhà nước

cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để triển khai thực hiện các chương trình,
đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

7. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng,
trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc để Bộ trưởng Bộ Thông tin và

Truyền thông trình cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách về Chương trình cung
cấp dịch vụ viễn thông công ích và tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện sau khi

được phê duyệt.

8. Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách hỗ trợ của Nhà

nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi cả nước.

9. Quân lý tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương, sử dụng vốn, tài sản và các

hoạt động khác của Quỹ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Thực hiện quyết toán thu hồi vốn vay, lãi suất vay đối với các dự án vay

vốn; thu hồi, đề xuất xử lý nợnợ tồn đọng của các doanh nghiệp viễn thông trong

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (theo Quyết
định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền

thông giao.

Điều 4. Quyền hạn

1. Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cung cấp số liệu, tài liệu giải trình
hoặc kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất các doanh nghiệp viễn thông về

những vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ.

2. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng

kinh phí do Quỹ cấp để kiểm tra, giám sát và thanh toán, quyết toán theo quy định.
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3. Quyết định các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ và nâng cao hiệu quả

hoạt động quản lý của Quỹ theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tỉn và Truyền

thông và quy định của pháp luật.

4. Chi cho đầu tư cơ sở vật chất, hoạt động thường xuyên của Quỹ và hoạt

động quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo phân cấp

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

a) Ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về cung cấp dịch vụ viễn

thông công ích và tổ chức, hoạt động của Quỹ;

b) Xử lý các vì phạm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc chấp hành

nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ;

c) Dừng cấp kinh phí hoặc thu hồi kinh phí đã cấp khi phát hiện cơ quan, tổ

chức, doanh nghiệp, cá nhân được cấp kinh phí vi phạm các quy định về sử dụng

kinh phí của Quỹ.

6. Quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận
động, thu hút và tiếp nhận vốn tài trợ, đóng góp cho các hoạt động cung cấp dịch
vụ viễn thông công ích theo phân cấp của Bộ trưởng.

Chương IП

CƠ CẤU TỎ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
và các Ban chuyên môn nghiệp vụ.

Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin

và Truyền thông bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

1. Giám đốc là người đại diện theo quy định của pháp luật trong các hoạt

động của Quỹ, có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và

trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các hoạt động của Quỹ theo nhiệm vụ,

quyền hạn quy định tại Điều lệ này và các quy định khác của pháp luật có liên
quan;

b) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phương án thực hiện

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị hoạt động theo cơ chế của đơn vị
sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí hoạt động;
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